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1. GIỚI THIỆU
Adam (1999) cho rằng cải tiến NS lao động (LĐ) có thể

đạt được thông qua “Sự phân chia LĐ”, bằng việc chuyên
môn hóa công nhân, mỗi người một công việc khác nhau,
với các chức năng khác nhau trong một đầu mối công việc
tổng thể sẽ đem lại hiệu quả hơn là việc để một người làm
toàn bộ các công đoạn từ đầu đến cuối. Thông qua cách
này sẽ khiến người LĐ trở nên thành thạo hơn trong công
việc của mình, và hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Lợi nhuận
có được từ việc thay đổi những công đoạn trong hệ thống
dây chuyền đã được thể hiện rõ ràng trên thực tế bằng sự
cải tiến dây chuyền sản xuất.

Nâng cao NS LĐ giúp cho doanh nghiệp cũng như
người LĐ và xã hội như: Tiết giảm chi phí, gia tăng sản
lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tận dụng được
thiết bị, máy móc, mặt bằng hiệu quả. Khi lượng hóa các
yếu tố tác động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến NS LĐ
của công nhân sẽ đưa ra những thay đổi về chính sách để
hợp lý hơn, và nâng cao mức sản lượng của công nhân.
Bên cạnh đó, người LĐ tìm ra các yếu tố tác động để cải
thiện NS LĐ của công nhân như giảm thời gian nhàn rỗi,
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ… giúp họ đạt được mức
sản lượng sản xuất ra cao nhất, và thu được mức lương
cao hơn trong công việc. 

Nghiên cứu này là nghiên cứu thực nghiệm về NS và ứng
dụng kinh tế học vào thực tiễn để xác định các yếu tố tác
động và mức độ tác động của các yếu tố tác động đến NS
LĐ của công nhân, khi các yếu tố đầu vào vốn và đầu vào
LĐ không đổi nhằm đưa ra các gợi ý chính sách cho cấp
quản lý cũng như người LĐ để nâng cao NS LĐ. Kết cấu của
báo cáo kết quả nghiên cứu gồm: Lý thuyết và mô hình hồi

quy cho nghiên cứu; Dữ liệu nghiên cứu; Kết quả nghiên
cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến NS LĐ của
công nhân; Kết luận và khuyến nghị chính sách.

2. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Kendrick (1993) định nghĩa NS là tỷ lệ đầu ra và đầu

vào của nguồn lực LĐ (vốn, LĐ…). Điều này có nghĩa là để
tăng NS, sản lượng đầu ra phải tăng nhanh hơn so với sự
gia tăng đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất.
Tương tự, NS còn được hiểu là số lượng đầu ra trên một
đơn vị thời gian hay thời gian hao phí để sản xuất được một
đơn vị sản phẩm (Adam, 1999). NS LĐ có thể tính bằng
chia số lượng sản phẩm được sản xuất cho với số giờ làm
việc được sử dụng trong sản xuất. Điều này có thể được sử
dụng như một chỉ số của mức độ NS hay dùng để so sánh
NS giữa các nhà máy khác nhau trong khoảng thời gian
khác nhau (Starbuck, 1992).

Năng suất LĐ trong sản xuất: 
i) Năng suất LĐ tính bằng hiện vật: Theo Trần Xuân Cầu

và Mai Quốc Chánh (2008), chỉ tiêu hiệu quả trong sản xuất
chính là NS LĐ. Việc LĐ được sử dụng tốt là điều kiện để
tăng NS LĐ. Có nhiều cách tính khác nhau về NS LĐ:

số sản phẩm sản xuất
Năng suất LĐ = (2.1)

số thời gian lao động
Hoặc

số thời gian lao động
Năng suất LĐ = (2.2)

số sản phẩm sản xuất
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Phân tích năng suất lao động 
của công nhân sản xuất bánh kẹo

TÓM TắT: Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu các yếu tố tác động đến năng suất (NS) lao
động của công nhân sản xuất bánh kẹo nhằm đưa ra các gợi ý chính sách cho nhà quản
lý cũng như người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Với dữ liệu là 406 công
nhân sản xuất bánh kẹo và sử dụng mô hình Cobb-Douglas để hồi quy đa biến (OLS), kết
quả cho thấy năng suất lao động của công nhân sản xuất bánh kẹo phụ thuộc cùng chiều
vào số giờ tăng ca bình quân của người công nhân trong tháng, kinh nghiệm của công
nhân làm việc tại công ty, công nhân là người địa phương. Bên cạnh đó, năng suất lao
động của công nhân cũng chịu tác động ngược chiều với số ngày làm việc bình quân của
công nhân trong tháng và trình độ học vấn của người công nhân.

Từ khóa: Năng suất lao động, công nhân sản xuất
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ii) Năng suất LĐ tính bằng giá trị: Theo Lê Quang Trung
(1992), mức NS LĐ tính bằng giá trị là mức NS LĐ tính theo
khối lượng sản phẩm bằng giá trị biểu hiện bằng chỉ tiêu
tổng sản lượng. 

(2.3)

Trong đó: W(gt) là mức NS
LĐ tính bằng giá trị. Q(gt) là sản
lượng sản phẩm quy ra tiền. T
là thời gian sản xuất ra lượng
sản phẩm Q(gt)

iii. Năng suất LĐ tính bằng
hiện vật quy đổi: Theo Nguyễn
Thế Truyền (1996), đo lường
NS LĐ với “Đơn vị hiện vật quy
đổi” để tính NS LĐ thay thế cho
NS hiện vật và NS giá trị, nghĩa
là mức NS LĐ của các công
đoạn sản xuất ra bán thành
phẩm sẽ được quy đổi về một
đơn vị bán thành phẩm chung
theo tỷ lệ thời gian nhất định..

Mô hình nghiên cứu
Ứng dụng ước lượng hàm sản xuất Cobb-Doughlas: Y =

f(K,L,A), với K: đầu vào vốn, L: đầu vào LĐ, A: yếu tố khác.
Với giả thuyết K và L không đổi, giá trị A này sẽ chịu tác
động bởi nhiều yếu tố khác nhau với các mức độ khác nhau.
Mô hình có dạng:

Y = Lnα + β1LnX1 + β2LnX2 + β3X3 + β4 + β5X4 + β6X5

+ β7 + β8LnX6 + β9LnX7 + β10LnX8 +  β11D1 + β12D2 + β13D3

+ β14D4 + β15D5 + β16Bl + ε     (2.4)
Trong đó: Y là NS LĐ bình quân hiện vật quy đổi

(tấn/tháng) được áp dụng theo cách tính của Nguyễn Thế
Truyền (1996); X1: Số mã hàng bình quân trong tháng (mã
hàng/tháng); X2: Số công đoạn bình quân trong tháng (công
đoạn/tháng); X3: Số tiền thưởng bình quân trong tháng
được bình  phương (100.000VND/tháng);    : Số tiền thưởng
bình quân trong tháng được bình phương (100.000
VND/tháng); X4: Số ngày làm việc bình quân trong tháng
(ngày/tháng); X5: Số giờ tăng ca làm việc bình quân trong
tháng (giờ/tháng);   : Số giờ tăng ca làm việc bình quân
trong tháng được bình phương; X6: Tuổi (năm); X7: Số ngày
cần thiết để sử dụng quen máy móc (ngày); X8: Số tháng
kinh nghiệm của công nhân làm việc tại công ty (tháng);
D1: Công nhân là người địa phương (0: nơi khác, 1: địa
phương); D2: Giới tính (0: Nữ, 1: Nam); D3: Tình trạng hôn
nhân (0: Độc thân, 1: Kết hôn); D4: Người phụ thuộc phải
cấp dưỡng (1: Có người phụ thuộc, 0 là ngược lại);
D5: Tham gia khóa đào tạo kỹ thuật (0: Không tham gia
khóa đào tạo, 1: Tham gia khóa đào tạo); B1: Trình độ học
vấn của công nhân.

3. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Dữ liệu lấy từ thông tin công nhân có sẵn trong doanh

nghiệp, số liệu sản lượng, mã hàng sản xuất, kế hoạch sản

xuất trong thời gian qua được lưu trong công ty. Bên cạnh
đó, một số thông tin sẽ được thiết kế và thu thập thông qua
phương pháp phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu,
phỏng vấn điều tra thu thập số liệu qua bảng câu hỏi được
thiết kế dựa trên vấn đề nghiên cứu NS LĐ. Số dây chuyền
sản xuất bánh kẹo là 15 và số mẫu là 406 công nhân.

4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG
4.1. Phân tích thống kê mô tả
Bảng 1 cho thấy kết quả thống kê như sau: Y–NS LĐ quy

đổi hiện vật bình quân một tháng có giá trị trung bình là
1,5257 tấn/tháng.  X1-Số lượng mã hàng bình quân làm
được trong tháng có giá trị trung bình là 2,18. X2-Số lượng
công đoạn làm bình quân trong tháng có giá trị trung bình
là 5,93. X3–Số tiền thưởng bình quân trong tháng có giá trị
trung bình là 224.308 đồng. Số tiền thưởng chênh lệch
không nhiều giữa các công nhân nên việc khích lệ làm việc
thông qua tiền thưởng là không nhiều. X4–Số lượng ngày
làm việc bình quân trong tháng có giá trị trung bình là 26,2.
X5-Số lượng giờ tăng ca bình quân trong tháng có giá trị
trung bình là 11,28 giờ. X6-Độ tuổi của công nhân có giá trị
trung bình là 27,25 tuổi. X7–Số lượng ngày để quen tay khi
sản xuất mã hàng bánh kẹo mới có giá trị trung bình là 5,52
ngày. X8-Số lượng tháng kinh nghiệm trung bình làm công
việc sản xuất bánh kẹo tại công ty là 31,95 tháng. 

4.2. Phân tích kết quả hồi quy
Kết quả thống kê phân tích ma trận tương quan giữa

các biến độc lập cho thấy mức độ tương quan giữa các
biến thấp nhưng không có một cặp biến có mối tương
quan. Bảng 2 cho thấy mô hình có R2 = 0,977. Hệ số R
điều chỉnh là 0,976 là khá cao nên có thể đây là mô hình
phù hợp. (Xem bảng 2)

Phân tích các biến có ý nghĩa của mô hình như
sau:

Biến X3 và     - Số tiền thưởng bình quân công nhân nhận
được trong tháng có ý nghĩa thống kê. Trong khi hệ số của
biến X3 mang dấu âm nhưng hệ số của   mang dấu dương,
chứng tỏ số tiền thưởng bình quân một tháng cho công
nhân tăng lên nhưng việc tiền thưởng tăng đã không có tác
động tích cực đến NS LĐ của công nhân, mà đã làm giảm
đi, nhưng khi tăng đến một mức hợp lý thì tiền thưởng sẽ
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến
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có tác động làm cho NS LĐ của công nhân tăng lên. Như
trong kết quả thống kê cho thấy sự chênh lệch tiền thưởng
giữa các công nhân không nhiều nên không có tác động
nhiều kích thích tăng NS LĐ của công nhân. Theo Chris
(2004), công việc của đội ngũ công nhân viên được thực
hiện tốt, hài lòng và làm thoả mãn sẽ làm NS LĐ tăng lên,
trong đó nói lên việc phúc lợi của họ được thoả mãn. Đồng
thời kết quả này cũng được Louise và Ana (2008) củng cố
thêm, khi lương thưởng tăng sẽ dẫn đến NS tăng, nhưng có
lưu ý là NS biên sẽ không cao
với cả công nhân có lương
cao. Kết quả hồi quy thể hiện
điều này, NS LĐ sẽ đồng biến
với lương thưởng của người
công nhân. Khi tăng tiền
thưởng sẽ kích thích gia tăng
NS của người LĐ. Tiền
thưởng trong công ty sẽ là
một trong những yếu tố
quyết định tạo tâm lý cho
người LĐ hoàn thành công
việc ở mức cao nhất. 

X4– Số lượng ngày làm
việc bình quân trong tháng
có ý nghĩa thống kê. Hệ số
của X4 mang dấu âm, cho
thấy số lượng ngày làm việc
bình quân trong tháng càng
giảm sẽ làm tăng NS LĐ của
công nhân. Theo Debra và
ctg (2004), khi người công
nhân vì lý do cá nhân (sức

khoẻ, gia đình…) vắng mặt hơn 02 tuần
làm việc hay tăng ca từ 1,1 ngày đến
09 ngày thì sẽ làm cho NS giảm theo,
nhưng ngược lại khi người LĐ giảm số
ngày làm việc chính thức sẽ làm cho NS
LĐ tăng lên. Theo Luật LĐ, một năm
được nghỉ phép 14 ngày  và sẽ có 01
ngày nghỉ sau 06 ngày làm việc liên
tục, điều này sẽ tạo cho người LĐ có
thời gian để chăm lo gia đình, tái sản
xuất sức LĐ sau một tuần làm việc,
nhưng trong dây chuyền sản xuất,
công nhân cần phải có mặt đều đặn, vì
sản xuất mang tính dây chuyền, nên
khi vắng mặt thường xuyên sẽ tạo sự
mất cân đối trong dây chuyền sản xuất
dẫn tới NS của dây chuyền và NS của
người LĐ đó sẽ giảm xuống.

X5-Số lượng giờ tăng ca bình quân
trong tháng có ý nghĩa thống kê. Hệ số
X5 mang dấu dương, chứng tỏ số
lượng giờ tăng ca làm việc bình quân
trong tháng tăng lên sẽ tác động đến
NS LĐ của công nhân. Theo Atonio và
Giovani (2003), độ co giãn của giờ
tăng ca sẽ mang đến hiệu quả cao hay

thấp tuỳ thuộc vào công nghệ sản xuất cùng với kỹ năng
của người LĐ. Kết quả hồi quy cho thấy NS LĐ đồng biến
với số lượng giờ tăng ca bình quân của công nhân. Tăng ca
có thể làm cho thời gian nhàn rỗi của công nhân giảm đi và
sẽ làm cho NS LĐ cải thiện, hay nói cách khác là sẽ tăng NS
LĐ. Tuy nhiên, khi tăng ca quá mức sẽ làm mất sức khỏe,
không đủ thời gian tái sản xuất sức LĐ cũng như chăm lo
gia đình, cuộc sống cá nhân… của người LĐ bị ảnh hưởng
nên tác động tiêu cực đến NS LĐ.
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Ghi chú: ***. Mức ý nghĩa 1%, **. Mức ý nghĩa 5%

Bảng 2: Kết quả hồi quy



41(Số 14 - 6/2013) t KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

LnX8-Số lượng tháng kinh nghiệm
làm việc tại công ty có ý nghĩa thống
kê. Hệ số của LnX8 mang dấu dương,
chứng tỏ khi số tháng kinh nghiệm
làm việc tại công ty càng nhiều sẽ tác
động tăng NS LĐ của công nhân. Theo
Akinyele (2010), khi thời gian làm việc
của người LĐ tăng lên đã làm tăng NS
LĐ, đó là sự thân thuộc với môi trường
làm việc.

Biến D1-Người LĐ là người địa
phương có ý nghĩa thống kê. Hệ số
mang dấu dương, chứng tỏ khi công
nhân là người địa phương sẽ tác động
tăng NS LĐ của công nhân. Zaleha và
ctg (2011) cho thấy tác động của
người LĐ nhập cư đến NS trong
nghành sản xuất của Malaysia.

Biến Bi-Trình độ học vấn của công
nhân có ý nghĩa thống kê. Hệ số
mang dấu âm, chứng tỏ trình độ học
vấn của công nhân tác động nghịch
biến với NS LĐ của công nhân.
Belton và ctg (2006) cho thấy giáo
dục có tác động  tích cực đến NS LĐ.
Công việc sản xuất bánh kẹo đòi hỏi
công nhân có sức khỏe và trình độ
học vấn không cao, do vậy với các
công nhân có trình độ học vấn khá
trở lên thì NS lại không tăng. Vì dây

chuyền sản xuất bánh kẹo của công
ty không thuộc về nhóm công nghệ
cao vẫn còn phụ thuộc vào phần lớn
về thủ công, do vậy LĐ chân tay sẽ
chiếm đa số.

5. KẾT LUẬN 
VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Kết luận
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu 406

công nhân sản xuất bánh kẹo và mô
hình Cobb-Douglas để hồi quy và
phần tích. Mô hình hồi quy gồm các
biến bên ngoài và bên trong của do
công nhân để xem xét các yếu tố tác
động đến NS của công nhân bánh
kẹo. Kết quả thực nghiệm cho thấy
NS LĐ công nhân sản xuất phụ thuộc
vào số tiền thưởng bình quân trong
tháng (X3), số ngày làm việc bình
quân trong tháng (X4), số giờ tăng ca
bình quân trong tháng (X5), số tháng
kinh nghiệm làm việc tại công ty
(LnX8), công nhân là người địa
phương (D1), và trình độ học vấn của
người công nhân (Bi).

5.2. Khuyến nghị
Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất

một số kiến nghị sau:
- Ưu tiên đơn hàng mang tính lặp

lại sẽ giúp cho công nhân quen tay để

tạo điều kiện cho công nhân có cơ hội
quen tay khi làm việc.

- Có chính sách lương và phúc lợi
thích hợp nhằm tạo sự an tâm cho
người LĐ làm việc tại nhà máy và cải
thiện cuộc sống và NS LĐ. Cần có chế
độ khen thưởng theo năng lực để
khuyến khích công nhân nâng cao NS.

- NS LĐ của của người công nhân
địa phương có mức NS cao hơn, nên
khi tuyển dụng LĐ nên có chính sách
ưu tiên hay khuyến khích cho người
địa phương. 

- Công nhân có thời gian gắn bó
lâu thì NS LĐ họ tăng lên do quen
thuộc với môi trường làm việc và có
kinh nghiệm hơn trong quá trình làm
việc nên có các chính sách để giữ chân
công nhân.

- Người công nhân cần phải biết tự
nâng cao tay nghề của mình và người
sử dụng LĐ cần đào tạo nghiệp vụ
thường xuyên nhằm tăng năng suất.

- Khi thay thế mã hàng mới trong
dây chuyền sản xuất, thì trách nhiệm
của người tổ trưởng – chuyền trưởng
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cũng rất
quan trọng, điều này tạo sự mau
chóng quen tay của người LĐ.

- Cần nâng cao tính kỷ luật cho
công nhân đảm bảo NS. v
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